
               PHÕNG GDĐT  UÔNG BÍ

      TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ TV T TV TV BDMT - Lan TV TNXH- Nhàn TA - Nga TCTV (HT)

2 MT - Lan T TD - Chung TV TA - Nga Đọc sách T BDÂN -  Nhàn TV TCT (HT)

3 TV TV TD - Chung TV TNXH - Nhàn ÂN - Nhàn THKT - Nga HĐTN KNS

4 TV TV TV Đ Đ -Nhàn HĐTN

1 Chào cờ TV ÂN -Nhàn TD - Chung TV TV T TD - Chung TV TCTV

2 TV T TV THKT - Nga TV TCT BDÂN -Nhàn TNXH - Lan HĐTN KNS

3 MT - Lan Đ Đ TV Đọc sách TA - Nga TV BDMT - Lan HĐTN TNXH - Lan 

4 TV TV T TV TA - Nga

1 Chào cờ TCTV- Thơm TV - L.Anh Toán - Thơm Toán - Thơm TD - Chung TV - L.Anh KNS - L.Anh Toán - Thơm TD - Chung

2 Toán - Thơm TCT-Thơm TV - L.Anh TNXH - Thơm TV - L.Anh TA - Nga TV - L.Anh HĐTN- Thơm TA - Nga BDMT - Lan

3 TV - L.Anh Đọc sách Đ Đ - Lan MT - Lan THKT - Nga Toán - Thơm HĐTN - Thơm TV - L.Anh BDÂN -Nhàn

4 TV - L.Anh ÂN -Nhàn TV - L.Anh TNXH - Thơm TV - L.Anh

1 Chào cờ TV T Đ Đ MT - Lan T TNXH - Thơm BDMT - Lan T BDÂN -Nhàn

2 T TV TV ÂN -  Nhàn TV TD - Chung T TD - Chung HĐTN THKT - T.Thùy

3 TNXH - Thơm TCTV TV TCT TV KNS TV Đọc sách TA - Nga

4 TV TV TA - Nga TV HĐTN

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện từ 12/9/2022: Học 10 buổi / tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp

1A (17 tiết)

TTCM - 

Đ/c Hòa

1B (20 tiết)

Đ/c Đông

2A (10 tiết)

Đ/c Lan Anh

2B (20 tiết)

Đ/c Linh

S.Tiết



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp S.Tiết

1 Chào cờ TD - Chung MT - Lan TA - Nga T TCTV T TA - Nga TV BDMT - Lan

2 TATC ÂN - Nhàn TV CN- Lan TV TCT TV TA - Nga T TD - Chung

3 T BDÂN -  Nhàn T CN -  Lan TV KNS TV THKT - T.Thùy HĐTN TA - Nga

4 TV TNXH TNXH  Đ Đ HĐTN

1 Chào cờ BDÂN -  Nhàn T TCT T TA - Nga T Đ Đ T TA - Nga

2 T TD - Chung ÂN -  Nhàn TCTV CN -  Lan MT - Lan TV KNS TV TA - Nga

3 TV CN- Lan TV TA - Nga TV BDMT - Lan TV TD - Chung HĐTN THKT - T.Thùy

4 TATC TV TNXH TNXH  HĐTN

1 Chào cờ TA - Thùy T KT -  Nhàn TD - Chung K. chuyện TA - Thùy ĐL - Thơm TA - Thùy TCTV

2 TATC MT - Lan LTVC TA - Thùy T TCT (HT) Khoa - Thơm LTVC Khoa - Thơm TCTV

3 TĐ TD - Chung ÂN -  Nhàn THKT- T.Thùy LS - Thơm ĐĐ T KNS T HĐTT

4 T C. Tả TĐ TLV TLV

1 Chào cờ MT - Lan T LS T ÂN - Nhàn T K. chuyện T TCTV

2 T TA - Thùy LTVC Khoa TD - Chung KT -  Nhàn LTVC TCT (HT) TA - Thùy TCTV

3 TATC THKT - T.Thùy C. Tả Đ Đ-Thùy (3B) TĐ TD - Chung TA - Thùy ĐL TLV KNS

4 TĐ Khoa TLV TA - Thùy HĐTT

1 Chào cờ Khoa T TCTV T TA - Thùy ÂN - Nhàn ĐL T TA - Thùy

2 TĐ TCT (HP) LTVC TCTV TĐ TA - Thùy TA - Thùy Khoa TLV KT -  Nhàn

3 TATC LS TD - Chung Đ Đ - Thơm TLV THKT - T.Thùy T KNS K. chuyện TD - Chung

4 T MT - Lan C. Tả LTVC HĐTT

1 Chào cờ Khoa TD - Chung TA - Thùy T Khoa T TA - Thùy T TCTV

2 TĐ Đ Đ MT - Lan TD - Chung ĐL - Thơm TCT (HP) LTVC THKT - T.Thùy TLV TCTV

3 T LS - Thơm T KT - Nhàn TĐ KNS K. chuyện ÂN -  Nhàn TA - Thùy HĐTT

4 TATC LTVC TLV C. Tả TA - Thùy

Thượng Yên Công, ngày 30 tháng 8 năm 2022

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

3A (19 tiết); 

TPCM - 

Đ/c Lệ

3B (19 tiết)

4B (1t)

Đ/c Thùy

4A (17 Tiết)

Đ/c Thương - 

TTCM

4B (20 tiết)

Đ/c Phượng

5A (20 tiết)

Đ/c Ninh

5B (19 Tiết)

Đ/c Miện - 

TPCM



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp S.Tiết



Lớp

1A (17 tiết)

TTCM - 

Đ/c Hòa

1B (20 tiết)

Đ/c Đông

2A (10 tiết)

Đ/c Lan Anh

2B (20 tiết)

Đ/c Linh

 Tuần 01: Thực hiện từ 05/9-09/9/2022 



Lớp

3A (19 tiết); 

TPCM - 

Đ/c Lệ

3B (19 tiết)

4B (1t)

Đ/c Thùy

4A (17 Tiết)

Đ/c Thương - 

TTCM

4B (20 tiết)

Đ/c Phượng

5A (20 tiết)

Đ/c Ninh

5B (19 Tiết)

Đ/c Miện - 

TPCM



Lớp


